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CĐ Nghệ thuật muôn màu · Bài 31–32 (T1 tr. 149–157)

Tuần 17

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Chú mèo Mướp
Lớp em có câu lạc bộ làm phim hoạt hình. Chúng em tự vẽ một chú mèo tên là Mướp: lông vàng, mắt tròn xoe và cái đuôi
lúc nào cũng vểnh lên. Mướp tuy nghịch ngợm nhưng rất tốt bụng. Trong tập phim đầu tiên, Mướp giúp một chú chim non
bị lạc tìm về tổ. Để làm được vài phút phim, chúng em phải vẽ hàng trăm bức tranh, mỗi bức chỉ khác nhau một chút. Khi
các bức tranh được chiếu liền nhau, Mướp như sống dậy, chạy nhảy trên màn hình. Hôm công chiếu, cả trường xem rồi vỗ
tay rất lâu. Cô phụ trách khen chúng em làm việc tận tâm và kiên nhẫn. Em thấy vui vì Mướp đã mang lại niềm vui cho mọi
người.

1. Vì sao làm phim vất vả? A Mướp nghịch B Vẽ trăm tranh C Thiếu máy
2. Tập đầu, Mướp giúp ai? A Chim non B Bạn chuột C Cô bé
3. Vì sao khi chiếu liền các tranh, Mướp «như sống dậy»?

A Vì Mướp có đuôi vểnh lên B Vì cả trường vỗ tay C Vì mỗi tranh khác nhau một chút
4. Câu thứ ba có cặp kết từ nào? Nó biểu thị quan hệ gì?

Bài 2: Luyện từ và câu: chọn cặp kết từ trong khung điền vào chỗ trống

Vì … nên Nếu … thì Tuy … nhưng

1.  trời mưa  buổi chiếu phim sẽ dời lại.

2.  chăm chỉ  nhóm đã làm xong phim sớm.

3.  mệt  các bạn vẫn vẽ tiếp.

Bài 3: Luyện từ và câu: khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
1. Kết từ «của» trong «tranh của em» biểu thị quan hệ gì?

A sở hữu B nguyên nhân C tương phản
2. «Em thích Mướp … Mướp tốt bụng.» Chọn kết từ: A vì B nhưng C hay

Bài 4: Mở rộng vốn từ: nối từ có tiếng «tâm» với nghĩa của nó

1. tận tâm

2. quyết tâm

3. tâm sự

4. đồng tâm

a. nói điều thầm kín

b. cùng một lòng

c. quyết làm bằng được

d. hết lòng với công việc

Bài 5: Viết: đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình
Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật phim hoạt hình mà em yêu thích.
Mở đoạn: tên nhân vật, tên phim. Thân đoạn: ngoại hình, tính cách, việc làm. Kết đoạn: tình cảm.
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Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 17

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. B (Vẽ trăm tranh)
2. A (Chim non)
3. C (Vì mỗi tranh khác nhau một chút)
4. Tuy … nhưng … – quan hệ tương phản (trái ngược).

Bài 2: Luyện từ và câu: chọn cặp kết từ trong khung điền vào chỗ trống

1. Nếu trời mưa thì buổi chiếu phim sẽ dời lại.
2. Vì chăm chỉ nên nhóm đã làm xong phim sớm.
3. Tuy mệt nhưng các bạn vẫn vẽ tiếp.

Bài 3: Luyện từ và câu: khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. A (sở hữu) 2. A (vì)

Bài 4: Mở rộng vốn từ: nối từ có tiếng «tâm» với nghĩa của nó

1 – d 2 – c 3 – a 4 – b

Bài 5: Viết: đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình

Dàn ý gợi ý: Mở đoạn – giới thiệu nhân vật và bộ phim (VD: chú mèo Mướp của câu lạc bộ lớp em).
Thân đoạn – ngoại hình (lông vàng, mắt tròn xoe, đuôi vểnh); tính cách (nghịch ngợm nhưng tốt
bụng); việc làm nổi bật (giúp chim non tìm về tổ); dùng kết từ để câu mạch lạc. Kết đoạn – em yêu
quý nhân vật vì mang lại niềm vui, dạy em biết giúp đỡ người khác.
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